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BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã

 năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Phần thứ nhất:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

CỦA UBND XÃ NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Xã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai nhằm thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã: Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 
26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dân Chủ về phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của Hội đồng nhân dân 
xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và chủ đề công tác năm của xã 
“Nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới và chất lượng đời sống 
Nhân dân”. Ủy ban nhân dân xã xây dựng các văn bản triển khai các nhiệm vụ: Kế 
hoạch số 03/KH-UBND ngày 09/01/2023 về thực hiện các Nghị quyết, Chương 
trình hành động của tỉnh, thành phố và của xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 
2023; Chương trình số 598/Ctr-UBND ngày 10/12/2021 về chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với ngành nông lâm xã Dân Chủ giai đoạn 2021 – 2025, định 
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2022 về thực hiện 
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở 
các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 
– 2026, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Dân Chủ; Kế hoạch số 13/KH-
UBND ngày 10/02/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 
17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình tổng thể phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn xã năm 2023; Kế hoạch số 
08/KH-UBND ngày 10/01/2023 về Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo 
Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh và 
trồng các loại cây Lim, Giổi, Lát năm 2023 trên địa bàn xã Dân Chủ; Kế hoạch số 
20/KH-UBND ngày 28/02/2023 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông 
thôn mới xã Dân Chủ năm 2023; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/3/2023 kế 
hoạch công tác giảm nghèo năm 2023; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 
25/3/2022 về thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Dân Chủ đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/3/2023 về 
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chuyển đổi số toàn diện đến năm 2023; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 
07/3/2023 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Dân Chủ năm 2023. Quyết định số 08/QĐ-
UBND ngày 20/01/2023 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế 
hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 về kế hoạch thực hiện công tác dân vận 
của chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/02/2023 về thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực như sau:
1. Về phát triển kinh tế:
Nhịp độ bình quân hàng năm tăng: 5,11%, đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra 

1,61%, tổng giá trị đạt: 183 tỷ đồng.
a, Về sản xuất công nghiệp - xây dựng: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp lũy 

kế ước đạt 145 tỷ đồng, đạt 102,11% KH, bằng 103,57%CK1.
b, Dịch vụ, thương mại: Tổng mức luân chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ lũy kế ước đạt 20,5 tỷ đồng, đạt 108,47% KH, bằng 113,89%CK2. Duy trì 
công tác quản lý thị trường và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. 
Kiểm tra 100% các hộ kinh doanh thực phẩm, bán lẻ hàng hóa đảm bảo. Các mặt 
hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đảm đảo phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn, các 
cửa hàng bán hàng đều được niêm yết công khai giá đảm bảo không có việc tăng 
giá các dịp lễ tết. Triển khai 01 hội nghị tuyên truyền đến 80 lượt người trên địa 
bàn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp với chi nhánh ngân hàng 
Nông nghiệp Quảng La triển khai, đến nay 100% các hộ kinh doanh, dịch vụ đều 
triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

c, Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.
Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (giá cố định 2010) ước đạt 17,5 

tỷ đồng, đạt 132,58%KH giao, bằng 118,28% cùng kỳ 2022 (trong đó: nông 
nghiệp ước đạt 9 tỷ đồng; lâm nghiệp ước đạt 8 tỷ đồng, thủy sản ước đạt 0,5 tỷ 
đồng).

* Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng là 135,5 ha trong đó: 93 ha lúa; 32 ha 
ngô; bí xanh 2 ha; 8,5 ha khoai, lạc, rau các loại, đạt 77,4% KH giao diện tích giao 
trồng 175ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 535,5 tấn, đạt 63,0% KH giao 
850 tấn. Trong đó: Lúa đạt 440 tấn, năng xuất lúa bình quân cả năm 47,31 tạ/ha; 
Ngô đạt 95,5 tấn, năng xuất ngô bình quân 29,84 tạ/ha. Xã phối hợp Trung tâm 
dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố tổ chức 02 lớp tuyên truyền về kỹ thuật 
bảo lúa, ngô bằng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chuột bằng bẫy sinh học đến 100% 
bà con nông dân trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế cây trồng có giá trị cao, trong đó vụ đông năm 2023 xã diện tích Bí 

1 Giá trị sản xuất công nghiệp chủ yếu: 02 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Hưng Thịnh và Phân xưởng KT5-
Công ty 91; HTX nông nghiệp Tỉnh Thanh, HTX Đồng Hang; trên 10 cơ sở cơ khí, xay sát, sữa chữa.
2 Trên địa bàn có 70 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bán lẻ hàng hóa.
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xanh tăng 02 ha so với cùng kỳ, thực hiện các biện pháp hỗ trợ đầu ra, tiêu thụ 
nông sản cho bà con.

* Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn được duy trì: đàn lợn 
được nhân dân tái đàn trên địa bàn có 37 hộ nuôi lợn tổng đàn lợn 191 con, đàn gia 
cầm trên 10,5 nghìn con, trong đó gà thương phẩm duy trì nuôi đạt 5 nghìn con. 
Công tác thú y triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc trên 
địa bàn đúng kế hoạch, trên địa bàn không có dịch bệnh.

* Thủy sản: Diện tích ao đã thả cá duy trì là 5,2 ha; diện tích thu hoạch 4 ha, 
ước đạt 12 tấn cá các loại: chép, rô phi, trắm cỏ, ...

* Lâm nghiệp: Diện tích khai thác ước đạt 120 ha, sản lượng ước đạt 
9.000m3 đạt 78,26% KH. Diện tích trồng mới lũy kế đạt 120 ha đạt 100% KH giao. 
Thực hiện triển khai trồng rừng gỗ lớn: kế hoạch giao 21 ha, đã thực hiện trồng đạt 
6 ha gồm Giổi và Lim (huy động nguồn xã hội hóa số tiền 50 triệu đồng phường 
Hà Khẩu; 20 triệu đồng và 3.000 cây giống đội cảnh sát Công an giao thông tỉnh 
và thành phố) mua cây giống, phân bón, bạt nilon phủ quanh gốc. Huy động 
khoảng 800 ngày công gồm cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia triển khai trồng 
06 ha và chăm sóc trên 20 ha rừng trồng năm 2022.

* Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn: UBND 
kiện toàn toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, xây 
dựng kế hoạch, phương án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCH, kịch bản 
phòng chống thiên tai, thường xuyên chỉ đạo, cập nhật kịp thời, thông báo về diễn 
biến tình hình mưa bão trên hệ thống loa truyền thanh xã để người dân chủ động đề 
phòng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các ngành 
chuyên môn và thôn thực hiện thu quỹ phòng chống thiên tai theo kế hoạch giao 
của thành phố.

* Xây dựng nông thôn mới: Năm 2023, thực hiện chủ đề công tác năm, mục 
tiêu phấn đấu triển khai đạt thêm 02 tiêu chí NTM kiểu mẫu. BCĐ xã được kiện 
toàn, ban hành kế hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới, các văn bản chỉ đạo công 
tác xây dựng nông thôn mới. Năm 2023 đã triển khai triển khai điều chỉnh quy 
hoạch chung xã phù hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng 03 công 
trình, tổng mức đầu tư 2.466,4 triệu đồng3, vận động nhân dân hiến 250m2 đất, thu 
hồi 750 cây keo hoa màu xây dựng công trình với giá trị quy đổi thành tiền mặt là 
27,4 triệu đồng. Về phát triển sản xuất triển khai tuyên truyền nhân dân chuyển đổi 
trồng 02 ha bí xanh cho thu hoạch trung bình 1,2 tấn/sào với giá bán thị trường 
trung bình 10.000 đồng/kg; 01 hộ gia đình triển khai trồng thí điểm Nấm ngọc 
Linh, sâm bố chính với tổng số 5.000 cây. Xã chỉ đạo triển khai rà soát toàn bộ chỉ 
tiêu, tiêu chí chi tiết, cụ thể để có biện pháp, xây dựng kế hoạch hoàn thành trong 

3 gồm (1) Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội đồng thôn 1 (đoạn từ Quốc lộ 279 đến điểm tập kết rác thải tập 
trung), xã Dân Chủ; (2) Xây dựng tuyến kênh tiêu cuối đồng thôn 1, xã Dân Chủ; (3) Đầu tư nâng cấp nghĩa trang 
nhân dân xã Dân Chủ.
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đó đặc biệt quan tâm các tiêu chí chỉ tiêu về môi trường. Triển khai các hoạt động 
phát động, hoạt động thường xuyên về vệ sinh môi trường như: xây dựng 04 tuyến 
đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; hoạt động chăm sóc 
rừng trồng cây gỗ lớn, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa các tuyến đường thôn 
xóm, vệ sinh phát dọn các tuyến đường, điểm công cộng, các tuyến đường, mương, 
nghĩa trang nhân dân, suối; các hoạt động phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ, 
dùng làn đi chợ được nhân dân hưởng ứng, vận động các hộ gia đình mua sắm các 
thiết bị máy lọc nước gia đình phục vụ sinh hoạt ...  kết quả có tổng trên 1.500 
ngày công lao động, chăm sóc trên 20 ha rừng trồng, trồng mới 06 ha cây gỗ lớn, 
phát quang nghĩa trang nhân dân 2 lần/năm, nạo vét toàn bộ tuyến mương tưới tiêu 
2 lần/năm với chiều dài trên 5km; thực hiện chỉnh trang, cắt tỉa cây xanh, mái che, 
mái vảy vỉa hè tạo lòng đường thông thoáng. Kết quả tự đánh giá của Ban chỉ đạo 
về Bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025: đạt 3/6 tiêu chí 
8/13 chỉ tiêu4.

d, Tài chính
Tổng thu ngân sách xã lũy kế đạt 9.004.000.000/5.132.000.000đ, bằng 

175,45% kế hoạch. Trong đó thu trên địa bàn đạt 171.303.851/70.000.000đ = 
244,71% kế hoạch thành phố giao; phần xã thu đạt 30.947.500/16.000.000đ = 
193,42% kế hoạch. Tổng chi ngân sách xã đạt 8.945.000.000/5.046.000.000đ, đạt 
177,27% kế hoạch (trong đó: chi đầu tư phát triển 3.100.000.000 đồng; chi thường 
xuyên 5.845.000.000 đồng).

e, Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng tài nguyên 
môi trường và đất rừng. Thực hiện truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi 
trường, rừng. Thực hiện lấy lý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi luật đất đai; lấy ý 
kiến nhân dân, báo cáo Thành phố Hạ Long điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đất 
thành phố hạ Long đến năm 2030 và quy hoạch chung xã Dân Chủ đến năm 2040.  
Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra nắm bắt tình hình, huy động sự vào cuộc 
của nhân dân tham gia thông tin với địa phương trong phòng ngừa các vi phạm về 

4 Tiêu chí đạt 3 tiêu chí: (1) Giao thông; (2) Thu nhập; (3) Thôn nông thôn mới; Chỉ tiêu đạt gồm 8 chỉ tiêu: (1) 
Đường giao thông trục thôn được bê tông, hoặc nhựa hóa hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến; (2) Có mô hình tuyến 
đường thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; (3) Công trình vệ sinh tự hoại hộ gia đình: xã vùng đồng bằng > 95%; xã vùng 
miền núi, biên giới, hải đảo > 85%; (4) Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/ năm); (5) Có 100% số 
thôn của xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới; (6) Có ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành; (7) Tỷ lệ dân số 
trong thôn theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: Đối với xã vùng đồng bằng đạt ≥ 85%; 
đối với xã vùng miền núi, biên giới, hải đảo đạt ≥ 60%; (8) Thôn có Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - 
viễn thông.
Tiêu chí/ chỉ tiêu chưa đạt: 3 tiêu chí, 5 chỉ tiêu gồm: 3 tiêu chí chưa đạt: (1) Môi trường; (2) Mô hình thôn Thông 
minh; (3) Lĩnh vực xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội; Các chỉ tiêu chưa đạt gồm 5 chỉ tiêu: (1) Có điểm xử lý tập 
trung rác thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp; tỷ lệ rác thải hữu cơ được xử lý thành phân vi sinh hoặc sản phẩm 
thân thiện với môi trường tối thiểu 85%; (2) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng 
biện pháp phù hợp, hiệu quả; (3) Tỷ lệ số hộ sử dụng công trình công nghệ, có sử dụng chế phẩm sinh hoc; (4) Các 
hộ gia đình đều được gắn mã số, địa chỉ số; (5) Có ít nhất một lĩnh vực nổi trội trong các lĩnh vực sau: sản xuất, 
ngành nghề nông thôn, giáo dục, văn hóa, du lịch, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số,…mang lại 
giá trị đặc trưng của địa phương đạt chuẩn; đối với xã chọn hai lĩnh vực thì mỗi lĩnh vực tối thiểu 90% yêu cầu.
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quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn; thực hiện 
chương trình phối hợp cộng quản với Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồ yên Lập và 
các ngành chức năng của thành phố, các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Phối hợp 
và tổ chức kiểm tra 20 lượt về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, rừng, 
qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Thực hiện việc rà soát các thửa đất nông 
nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng Kế 
hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố 
theo Văn bản số 879/UBND-TNMT ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hạ 
Long. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình 
cá nhân trên địa bàn xã: tổng số là 08 hồ sơ; gia hạn đất nông nghiệp cho 15 trường 
hợp đã hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát 
việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, đặc biệt là kiểm tra chỉ giới xây dựng của các công 
trình xây dựng trên đoạn đường QL279, đã kiểm tra 04 công trình xây dựng nhà ở; 
không phát hiện vi phạm, thực hiện tuyên truyền việc nộp thuế xây dựng nhà ở 
đúng quy định: 06 hộ. Xác minh nhà ở, đất ở của các hộ dân trên địa bàn thành phố 
Hạ Long thuộc diện GPMB đối với các dự án mà phải thực hiện bố trí tái định cư 
hoặc có nhu cầu mua đất để ở cho 220 trường hợp. Kiểm tra, nhắc nhở các cá nhân, 
hộ kinh doanh dọc QL 279, tại khu vực kinh doanh tập trung của xã  thu gom rác 
thải đúng nơi quy định đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Triển khai đôn đốc 
thu hồi đất triển khai trồng cây gỗ lớn theo kế hoạch thành phố giao, đến nay đã 
thực hiện trồng 06 ha, tiếp tục triển khai trồng và chăm sóc diện tích đã trồng 
những tháng cuối năm. Triển khai tuyên truyền, duy trì thực hiện công tác vệ sinh 
môi trường với các hoạt động thường xuyên như Chủ nhật xanh, xử lý rác sinh 
học, phân loại rác tại nguồn... Thực hiện chế độ báo cáo tuần, báo cáo thường 
xuyên, định kỳ về công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi 
trường đúng quy định.

2. Văn hóa - xã hội
a, Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao.
Tuyên truyền các hoạt đồng Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023 và các 

ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội: công tác phòng chống dịch bệnh; công tác xây dựng 
nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường và phát triển rừng;... UBND xã ban 
hành kế hoạch, họp triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các ngành, cán 
bộ, công chức, thôn và công tác phối hợp các đoàn thể trong triển khai hoạt động. 
Hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền kịp thời các thông tin, chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương trên hệ thống loa truyền thanh xã. Tuyên truyền trên hệ thống loa 
truyền thanh của xã tuần 2 buổi. Thực hiện treo băng zôn, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ 
nheo tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã và tại các nhà văn hóa xã, nhà văn 
hóa thôn về chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; 
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Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023. Thực hiện công tác tuyên truyền chào 
mừng các các ngày lễ, các sự kiện trên địa bàn: Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ, tổ 
chức hội thi tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tổ chức 
hoạt động thể thao bóng nữ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 60 năm thành 
lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023); Tham gia liên hoan tiếng hát khu 
dân cư: phối hợp thành phố tổ chức liên hoan cụm số 2 tại xã Dân Chủ gồm 06 đơn 
vị tham gia, kết quả xã Dân Chủ tham gia 05 tiết mục đạt 05 giải A, 02 giải phụ 
người cao tuổi nhất, giải khán giả và Nhất Toàn đoàn cụm thi số 2. Kết quả bình 
xét gia đình văn hóa năm 2023: tổng số hộ 294 hộ, số hộ đạt gia đình văn hóa 
283/294 = 96,25% (trong đó: Thôn 1: 127/133 = 95,4%; Thôn 2: 156/161 = 
96,8%).

b, Lĩnh vực Y tế, Dân số KHHGĐ:
Duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quyết định số 4667/QĐ-BYT 

ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã 
giai đoạn đến 2020”. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tổ 
chức trực khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh đảm bảo 24/24, đảm bảo các 
loại thuốc phục vụ kịp thời nhân dân dịp tết. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên 
truyền phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm túc, thực hiện kê khai sức khỏe 
toàn dân; thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng quy định. Đến nay trên địa bàn 
ổn định, không có dịch bệnh, không có ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt chương 
trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tổng số bệnh nhân khám chữa bệnh là 868 lượt 
(trong đó khám dự phòng 377 lượt). Tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi 
(tiêm đầy đủ các loại vác xin) là 13/13 = 100% kế hoạch. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
suy dinh dưỡng thể thấp còi 3/63 = 4,76%; Công tác tuyên truyền dân số kế hoạch 
hóa gia đình được thực hiện tốt truyền thông được 6 buổi = 378 lượt người nghe, 
tư vấn tại trạm y tế được 10 buổi = 125 lượt, sinh hoạt CLB  Tiền hôn nhân được 3 
buổi 85 người tham dự. CLB mất cân bằng giới tính khi sinh được 3 buổi được 95 
người tham dự, CLB tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được 3 buổi được 80 
người tham dự, tổng số sinh là 10 trẻ, trong đó có con thứ 3 là 1 trẻ (03 nam, 07 
nữ). Thực hiện tuyên truyền công tác tham gia BHTY tổng số người tham gia 
1.178/1.186  = 99,32%. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực 
hiện trên địa bàn không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Triển khai bình xét 
hộ nghèo, hộ cận nghèo: trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia 
đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức thu thu nhập trung bình: tổng số 294 hộ, 
số hộ làm nông, lâm nghiệp xét mức có thu nhập trung bình tổng 42 hộ = 190 khẩu 
(trong đó: thôn 1: 21 hộ = 102 khẩu; thôn 2: 21 hộ = 88 khẩu).

c, Côngg tác giáo dục - đào tạo: Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã ban 
hành các văn bản kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch năm 2023, tiếp tục triển khai 
kế hoạch giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo và thực hiện 
tốt công tác giáo dục trên địa bàn xã. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh 
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ký cam kết nghiêm túc thực hiện quy định về cấm tàng trữ, buôn bán, đốt pháo và 
thả đèn trời trong dịp tết nguyên đán, thực hiện tốt việc đỗi mũ bảo hiểm tham gia 
giao thông; tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Kết quả năm học 2022 – 2023: trên địa bàn gồm 02 trường: liên cấp Tiểu 
học và THCS và Mầm non, đối với trường Tiểu học và THCS tổng số 20 cán bộ, 
giáo viên, nhân viên (trong đó 18/20 đạt trên chuẩn, đạt chuẩn, 2/20 đang tiếp tục 
học Đại học), kết quả số học sinh hoàn thành chất lượng hai mặt giáo dục đạt: 
294/300 = 98%, số học sinh tốt nghiệp THCS 32/32 = 100%; học sinh hoàn thành 
chương trình tiểu học 52/52 = 100%. Đối với trường Mầm Non tổng số cán bộ, 
giáo viên, nhân viên 10 người; trẻ huy động ra lớp 90 cháu đạt 100% chỉ tiêu KH 
(trong đó trẻ 3-5 tuổi 69/69 = 100% ; trẻ nhà trẻ 21/39 = 53,84%). Thực hiện công 
tác sáp nhập trường từ ngày 01/6/2023 Trường Mầm non Dân Chủ sáp nhập trường 
Mầm Non Quảng La thành trường Mầm Non Quảng La-Dân Chủ; Trường Tiêu 
học Quảng La sáp nhập trường Tiểu học và THCS Dân Chủ thành trường Tiểu học 
và THCS Dân Chủ-Quảng La. Công tác sáp nhập trường thực hiện đúng quy trình, 
về tư tưởng cán bộ, giáo viên và Nhân dân địa bàn ổn định, đồng thuận cao với 
phương án sáp nhập, các trường tiến hành các thủ tục, kiện toàn bộ máy hoạt động.  
Các trường phối hợp với địa phương bàn giao và quản lý học sinh về nghỉ hè đảm 
bảo an toàn dịp hè, Ban chỉ đạo hoạt động quản lý giáo dục TTN học sinh dịp hè 
triển khai hoạt động khai mạc, các hoạt động với nhiều nội dung phong phú thu hút 
thanh thiếu nhi tham gia, tổng kết hoạt động hè đánh giá 280 thành thiếu nhi hoàn 
thành tốt nội dung tham gia hoạt động hè, khen thưởng 11 cá nhân có thành tích 
trong hoạt động hè 2023. Năm học 2023-2024 các trường trên địa bàn triển khai tốt 
công tác khai giảng năm học mới, thực hiện tuyên truyền, nắm tình hình, vận động 
nhân dân đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%. Hoạt động của Trung tâm học 
tập cộng đồng xã: tổ chức triển khai và phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 
25 lớp tuyên truyền: Tuyên truyền Nghị quyết NQ 337 về trồng cây gỗ lớn; Quyết 
định số 06 về dữ liệu dân cư và nghị quyết 09 về chuyển đổi số; tập huấn sử dụng 
phần mềm quản lý văn bản; tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa; kỹ thuật 
trồng bí xanh; tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên; tuyên truyền công 
tác tham gia BHXH tự nguyện; công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy 
chữa cháy, ... Thực hiện đánh giá xét công nhận gia đình hiếu học năm 2023: tổng 
số 294 hộ, số hộ đạt gia đình hiếu học 283/294 = 96,2% (trong đó: Thôn 1: 
127/133 = 95,4%; Thôn 2: 156/161 = 96,8%); Dòng họ hiếu học 8/8 dòng họ = 
100%; thôn dân cư hiếu học: 2/2 thôn = 100%.

d, Công tác Lao động thương binh và xã hội: Công tác chăm lo Tết cho nhân 
dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, đảm bảo an 
sinh xã hội, nhất là gia đình chính sách, chăm lo cho người nghèo. Triển khai tuyên 
truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện và chấp hành tốt các chủ 
trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa 
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phương, bổ sung, sửa đổi quy ước, hương ước thôn. Thực hiện tốt việc cấp phát 
quà tết của trung ương, của tỉnh, thành phố và của xã đến các đối tượng theo quy 
định tạo không khí phấn khởi đón tết nguyên đán Quý Mão 2023. Tổng quà cho 
đối tượng: 365 xuất, tổng tiền: 191.900.000 đồng5. Tổ chức thăm tặng quà cho các 
đối tượng chính sách dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2023) đến 
từng đối tượng, tổng kinh phí 28,3 triệu đồng6; 09 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ các 
đối tượng xã hội trên địa bàn gồm 3 hồ sơ cho đối tượng BTXH NCT, NCC; 02 hồ 
sơ khuyết tật hưởng chết độ hàng tháng; 04 hồ sơ điều chỉnh người đến 80 tuổi. 
Hội Người cao tuổi tổ chức tốt lễ mừng thọ cho 09 cụ cao tuổi tròn 70, 75 tuổi trên 
địa bàn; rà soát, đề nghị kịp thời các chế độ chính sách đối với các đối tượng 
hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước trên địa bàn. Giới thiệu và 
giải quyết việc làm: thường xuyên tổ chức tuyên truyền và khuyến khích lao động 
chưa có việc làm tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, đã giải quyết thêm 
44/40 = 110% KH thành phố giao; Tổng số lao động trong độ tuổi 729 người, lao 
động trong độ tuổi trừ học sinh, sinh viên là 680 người, lao động có việc làm: 680 
người = 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 605/680= 88,97%, lao động có bằng cấp 
chứng chỉ: 530/680= 80,91%.

e, Công tác dân tộc, tôn giáo: Tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt 
các chính sách dân tộc, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại 
đoàn kết dân tộc; động viên tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong 
vùng dân tộc làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Địa 
bàn ổn định, trên địa bàn không có hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động.

3. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; Tư pháp, tiếp 
công dân.

UBND xã thường xuyên rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã; thực hiện cập nhật, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các thủ tục 
hành chính không còn phù hợp theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền 
đối với các lĩnh vực (Lĩnh vực Tư pháp, lĩnh vực LĐTBXH). Thực hiện Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 
trong việc nộp, xuất trình hỗ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính. 
UBND xã đã rà soát thực hiện đơn giản hóa TTHC về thành phần hồ sơ đối với 64 
TTHC thuộc thẩm quyền có thành phần hồ sơ yêu cầu xuất sổ hộ khẩu và các giấy 
tờ chứng minh mơi cư trú. UBND xã đã thực hiện niêm yết, công khai minh bạch 
các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền với 2 hình thức niêm yết: niêm yết tại Bộ 

5 Quà của Trung ương 10 xuất, trị giá 3.300.000 đồng; Quà của UBND tỉnh 76 xuất, trị giá 57.500.000 đồng; quà 
của UBND thành phố 74 suất trị giá 21.400.000 đồng; quà của UBND xã 57 xuất, trị giá 25.700.000 đồng; từ xã hội 
hóa 148 suất trị giá 84.000.000 đồng.
6 Quà của Chủ tịch nước 3,3 triệu đồng; UBND tỉnh 16 triệu đồng; UBND xã 4,5 triệu đồng; từ nguồn xã hội hóa 
4,5 triệu đồng.
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phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã; niêm yết trên trang điển tử: 
dichvucong.quangninh,gov.vn.

UBND xã luôn quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng 
chữ ký số, trao đổi văn bản điện tử (qua mail công vụ, mạng xã hội) vào công tác 
chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Tăng cường chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chình quyền 
điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản điện tử trong giải quyết 
công việc của xã. Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 trong giải quyết TTHC; đồng thời thực hiện quản lý văn bản điện tử 
100% (năm 2023 có 3.395 văn bản đến, 714 văn bản đi); ký số văn bản đi phát 
hành văn bản đạt 680/714 = 95,2%, trong đó ký số toàn trình đạt 628/714 = 87,9%; 
duy trì kết nối tốt 100% các cuộc họp trực tuyến với cấp trên khi có yêu cầu. Thực 
hiện triển khai số hóa lưu trữ hồ sơ công việc, tổng số hồ sơ toàn xã là 16 lĩnh vực 
công tác, 75 danh mục hồ sơ với 324 thư mục hồ sơ.

Cập nhật, đăng 60 tin bài trên cổng thông tin điện tử và Fanpage xã Dân 
Chủ; thường xuyên truyền tải các văn bản chỉ đạo qua các nhóm Zalo để tuyên 
truyền, phổ biến đến nhân dân. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của 
tỉnh, thành phố đảm bảo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức. Kết quả số hóa hồ sơ 
thủ thực hành chính đảm bảo quy định: 324/329 = 98,4% hồ sơ TTHC tiếp nhận và 
giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến, số hóa 100% hồ sơ.

Tổng số TTHC niêm yết trên dịch vụ công của tỉnh 159 TTHC, Trong đó: số 
TTHC cấp xã 1237. (DVC Toàn trình 53 TTHC, DVC Một phần 70 TTHC); 22 
TTHC liên thông (08TTHC liên thông 2 cấp lĩnh vực LĐTBXH; 12 TTHC liên 
thông 3 cấp gồm 02 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 12 TTHC lĩnh vực Người có 
công); 01 TTHC của thành phố tiếp nhận tại xã thuộc lĩnh vực đất đai; 13 TTHC 
lĩnh vực Tư pháp thuộc trường hợp phải xác minh.

Công khai TTHC: việc niêm yết công khai TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả theo quy định, các thủ tục mới được bổ sung, thay thế luôn được cập 
nhật thường xuyên; Niêm yết các nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức xã; 
Niêm yết các mức thu các loại phí được công khai và thường xuyên cập nhật. 

- Kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 329 hồ sơ, trong đó: Số 
hồ sơ đã giải quyết: 329 hồ sơ, hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn 327/329 =  
99,3%, 02 hồ sơ hồ sơ bổ sung lĩnh vực đất đai. Số hồ sơ qua mạng: 324/329 hồ sơ, 
chiếm 98,4%. Số hồ sơ cung cấp kết quả  bản điện tử đạt 329/329 hồ sơ = 100% tổng 
số hồ sơ đã giải quyết. Hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa, lưu trữ điện tử theo quy 

7 (1) Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 05 TT; (2) Lĩnh vực Y yế: 02 TT; (3) Lĩnh vực Tư pháp: 45 TT; (4) Lĩnh vực 
Nội vụ: 15 TT; (5) Lĩnh vực LĐTBXH: 14TT; (6) Lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thư: 08 TT; (7) Lĩnh vực Tài 
nguyên và môi trường: 03 TT; (8) Lĩnh vực Văn hóa và thông tin: 07 TT; (9) Lĩnh vực Công thương: 02 TT; (10) 
Lĩnh vực Giao thông vận tải: 11TT; (11) Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 10TT: (12) Lĩnh vực khác: 
01 TT.
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định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu 
trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức 329/329 hồ sơ = 100%.

- Trong năm: không có kiến nghị, phản ánh về hành chính.
- Công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác chỉ đạo điều hành: Chỉ đạo triển khai bằng hệ thống văn bản, tổ 
chức họp đánh giá và triển khai hàng tháng, quý, năm. Xử công công việc khép kín 
trên môi trường mạng, 100% cán bộ được cấp ký số cá nhân và sử dụng ký số 
trong triển khai nhiệm vụ. Lưu trữ hồ sơ, số hóa đảm bảo việc tra cứu thuận tiện.

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: 
+ Công tác tiếp công dân: tổng số lượt tiếp công dân: 05 lượt = 05 vụ việc, 

đã giải quyết xong.
+ Giải quyết đơn thư: tiếp nhận 02 đơn nhận qua tiếp công dân, đã giải quyết 

xong.
+ Đơn khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo 

dài: Không có.
- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: xã luôn 

thực hiện đúng các quy định về quản lý cán bộ, công chức và các chế độ chính 
sách theo quy định đối với cán bộ, công chức xã, không có cán bộ vi phạm kỷ luật. 
Tập thể cán bộ, công chức xã thực đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao, nghiêm chỉnh 
chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; đoàn kết và phối hợp chặt chẽ 
trong thực hành công vụ. Hàng tháng, quí cơ quan tổ chức lấy phiếu đánh giá, xếp 
loại cán bộ, công chức (ban hành quy chế đánh giá xếp loại Quyết định số 13/QĐ-
UBND ngày 30/01/2023 về sửa đổi, bổ sung quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ 
công chức xã). Kết quả đánh giá tháng, quí: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4/15 
đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 11/15 đồng chí. Đề nghị nâng bậc lương 07 cán 
bộ, công chức (09 cán bộ, công chức nâng bậc lương thường xuyên; 01 cán bộ, 
công chức trước thời hạn). Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chưc, 
những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn theo đúng chế độ quy 
định.

4. Công tác Quốc phòng - An ninh.
* Công tác quân sự: Tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết, kế hoạch về 

thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; kiện toàn 
Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã năm 2023. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban 
CHQS Thành Phố, Ban CHQS xã luôn coi trọng chất lượng, thường xuyên củng cố 
và rà soát những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị có sức 
khỏe để bổ sung vào lực lượng Dân quân nòng cốt. Kiện toàn Ban CHQS xã 04 đ/c 
đúng theo quy định. Biên chế lực lượng Dân quân nòng cốt thời binh theo quy định 
là 52 đồng chí trong đó Dân quân cơ động 28 đồng chí, Dân quân tại chỗ 06 đồng 
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chí, Dân quân binh chúng 05 tổ = 15 đồng chí, 01 Khẩu đôi Cối =03 đ/c. Xây dựng 
tổ trinh sát, quân báo gồm 03 đồng chí đã giao nhiệm vụ nắm bắt địa bàn thường 
xuyên có báo tình hình về Ban CHQS xã. Quản lý quân nhân dự bị động viên. lực 
lượng dự bị hạng 1 quân số 46 đồng chí thường xuyên được phúc tra, rà soát thay 
thế bổ sung kịp thời vào khung dự bị động viên; lực lượng hạng II quân số 79 đồng 
chí. Công tác tuyển quân triển khai đúng quy trình và giao quân đủ chỉ tiêu trên 
giao 04 công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức đón nhận 03 quân nhân hoàn 
thành nghĩa vụ trở về địa phương; huy động 10 nữ dân quân kết hợp với cụm 4 xã 
huấn luyện tham gia lễ ra quân huấn luyện được cấp trên đánh giá cao; Tổ chức 
huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ đúng đủ thời gian 
kết quả đạt trên 75% khá, giỏi.  Thực hiện khám sơ tuyển, thực hiện công tác tuyên 
truyền, thâm nhập chuẩn bị công tác nhập ngũ năm 2024.

* Công tác an ninh: Lực lượng Công an xã duy trì nghiêm chế độ trực, tuần 
tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ 
an ninh tổ quốc”, triển khai mô hình tổ an ninh tự quản. Phối hợp các ngành, đoàn 
thể xã, đơn vị trên địa bàn tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng 
cháy chữa cháy; tuyên quyền triển khai Quyết định số 06 về dữ liệu quốc gia về 
dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội. Trên địa bàn xã Dân Chủ tình hình an ninh nội 
bộ; an ninh văn hóa tư tưởng; an ninh kinh tế; an ninh xã hội, cơ bản ổn định. 
Không có phức tạp về khiếu kiện, tác động môi trường, tranh chấp kinh tế. Trên 
địa bàn xã hiện chưa phát hiện có người theo tôn giáo, không có hoạt động tôn giáo 
diễn ra trên địa bàn. Không có đối tượng cơ hội chính trị, tiêu cực bất mãn ở trong 
và ngoài nước tuyên truyền, kích động chống phá, dán giải truyền đơn nói xấu cán 
bộ và chính quyền địa phương. Không xảy ra các hành vi phạm tội nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng cũng như những hành vi cướp, cướp giật gây mất ANTT 
hoặc chống thi hành công vụ. Trên địa bàn xã không có các băng ổ nhóm, tội phạm 
sử dụng vũ khí nóng, hoạt động lưu động, tranh giành địa bàn làm ăn, trên tuyến 
giao thông; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu 
niên. Tiếp nhận 01 tin báo tố giác về tội phạm liên quan đến ANTT. Đánh giá năm 
2023 xã đạt tiêu chí “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và “An toàn về 
an ninh trật tự”.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ.
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã 

đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng có 
nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét, cụ thể:

1, Ngay từ đầu năm, tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm, chương trình 
công tác năm, đề ra nhóm giải pháp để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Ban hành kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
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2023 và chủ đề công tác năm của tỉnh, của thành phố, của xã; các chương trình, kế 
hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác.

2, Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, 
khoáng sản, rừng. Chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ việc kiểm tra, phát hiện và xử 
lý các vụ việc.

3, Chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết 06, Chương 
trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch hại cho cây trồng, vật nuôi, đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; 
tuyên truyền nhân dân trồng rừng phát triển kinh tế, duy trì luân canh 3 vụ, tuyên 
truyền việc chuyển đổi giống cây trồng phù hợp và mang lại thu nhập cao (triển 
khai tăng diện tích bí xanh).

4, Chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Tuyên truyền 
các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực 
hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

5, Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hài hòa các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã. Duy trì hoạt động các CLB, các hoạt động 
góp phần duy trì bản sắc dân tộc Tày.

6, Tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành gắn với 
thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện giải quyết công việc qua môi trường mạng của 
hệ thống chính quyền điện tử và hộp thư công vụ để trao đổi văn bản điện tử, sử 
dụng chữ ký số. Giải quyết công việc qua CQĐT đồng nhất với ISO điện tử.

7, Quan tâm, thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ đối với các đối tượng chính 
sách và các đối tượng xã hội; trên địa bàn không còn hộ nghèo, có giải pháp góp 
phần giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm mang lại thu nhập ổn định người 
dân trên địa bàn.

8, Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tuyên truyền thực hiện công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác, tuyên truyền người dân 
tham gia BHYT, đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dân số.

9, Tăng cường giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn 
giao thông; chủ động công tác phòng chống thiên tai; phòng cháy chữa cháy.

10, Thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được: Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 

đạt kết quả tích cực, quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành 
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. (1) Sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 
102,11%KH; thương mại, dịch vụ đạt 108,47%KH; sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp phát triển ổn định đạt 132,58%KH; Công tác xây dựng nông thôn mới được 
quan tâm đã triển khai 03 công trình hạ tầng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 
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181,27% KH. (2) An sinh xã hội đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên: trên 
địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải quyết 44/40 = 110% KH. (4) 
Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. (5) Tình hình tư 
tưởng nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính 
quyền. (5) Chủ đề công tác năm của tỉnh, của thành phố và xã được triển khai thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Những hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó 
khăn như: (1) Triển khai trồng cây gỗ lớn kế hoạch giao 21 ha, đến nay mới trồng 
khoảng 06 ha nguyên nhân do hộ dân thu hồi cây trồng trên đất trả mặt bằng chậm, 
mặt khác xã tập trung triển khai chăm sóc diện tích trồng năm 2022; (2) Triển khai 
tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện đã thực hiện xong số lượng 
người dân tham gia rất hạn chế do điều kiện kinh tế nên khó khăn việc tham gia; 
(3) Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới xã đã có giải pháp tuyên truyền vận động người dân mua sắm các máy lọc 
nước sử dụng gia đình tuy nhiên số lượng hộ mua sắm sử dụng còn có hạn; (4) 
Công tác vệ sinh môi trường có sự trùng lại ở một bộ phận nhỏ người dân với tư 
tưởng ỷ lại, chưa tự giác, coi đó là nhiệm vụ của tập thể. (5) Công tác triển khai 
chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc, số hóa hồ sơ TTHC, 
hồ sơ công việc một số bộ phận còn gặp khó khăn.

Phần thứ hai:
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2024

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT Nội dung ĐVT
KH 

Năm 2023

Các chỉ tiêu về kinh tế

1 Nhịp độ tăng bình quân hàng năm so với chỉ 
tiêu nghị quyết tăng, trong đó:

% 5-6

- Công nghiệp – xây dựng tăng % 2-3

- Thương mại – dịch vụ tăng % 5-6

- Nông, lâm, ngư nghiệp tăng % 4-5

Giá trị sản xuất (giá 2010) Tỷ đồng 183,9

- Công nghiệp – xây dựng Tỷ đồng 150

- Thương mại dịch vụ Tỷ đồng 20,2
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- Nông, lâm, ngư nghiệp Tỷ đồng 13,7

Trong đó: - Nông nghiệp Tỷ đồng 8,0

                 +Trồng trọt Tỷ đồng 5,7

                 + Chăn nuôi Tỷ đồng 2,3

                - Lâm nghiệp Tỷ đồng 5,35

                 + Trồng rừng sản xuất ha 150

                 + Khai thác gỗ rừng trồng m 3 11.600

                - Thủy sản Tỷ đồng 0,38

3 Thu NSNN trên địa bàn xã Triệu đồng 16

4 Thu nhập bình quân đầu người Triệu 
đồng

80

Các chỉ tiêu xã hội

5 Tạo việc làm mới Lao động 40

6 Số người dân tham gia BHXH tự nguyện Người 20

7 Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên % 0

8 Giảm hộ nghèo Hộ 0

9 Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 
xuống còn

% <5

Tỷ lệ gia đình văn hóa % 99

10 Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt % 100

11 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 90

Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng 
cấp, chứng chỉ đạt

% 83

12 Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo % 100

13 Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 % 100

14 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc Tiểu 
học, THCS

% 100

Các chỉ tiêu về môi trường

15 Tỷ lệ hộ dân cư được sử dụng nước hợp vệ 
sinh, hộ sử dụng nước sạch phấn đấu đạt 80% 
trở lên

% 100
65
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16 Tỷ lệ các trường học trên địa bàn có công trình 
cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh

% 100

17 Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 98%, trong 
đó rác được phân loại đạt 95%

% 95

18 Tỷ lệ che phủ rừng đạt % 75

II. Nhiệm vụ, giải pháp:
1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của xã 

đã đặt ra trong năm 2023
Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII; 
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã và của Hội đồng nhân dân xã về 
phương hướng nhiệm vụ năm 2024; chương trình công tác của UBND xã. Đồng 
thời bám sát chủ đề năm 2024 của tỉnh, thành phố và xã. Phấn đấu hoàn thành các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất.

2. Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng 
ổn định gắn với từng bước thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế; triển khai các giải 
pháp, các chính sách của Tỉnh, của thành phố. Quan tâm ưu tiên phát triển ngành 
nông nghiệp; huy động các nguồn lực xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao 
đời sống nhân dân. Phấn đấu năm 2024 giá trị sản xuất năm (2010) đạt 182,9 tỷ 
đồng theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra.

- Về sản xuất công nghiệp: tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 
hoạt động sản xuất công nghiệp đảm bảo đúng quy định nhất là liên quan đến môi 
trường, an toàn lao động; vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia vào các 
hoạt động xã hội trên địa bàn, chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới. 
Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 150 tỷ đồng, tăng 
5,6%.

- Về dịch vụ, thương mại: phát triển ngành dịch vụ, thương mại đáp ứng yêu 
cầu phát triển giao thương hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý thị trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và đúng pháp 
luật. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành Thương mại-dịch vụ đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 
6,8%.

- Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: cung ứng đầy đủ, kịp 
thời, chất lượng các loại giống, phân bón cho sản xuất. Chỉ đạo thực hiện tốt việc 
chăm sóc cây trồng, vật nuôi; thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh, kịp thời 
hướng dẫn các biện pháp phòng trừ. Chủ động phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, 
gia cầm, cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phấn đấu hoàn 
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thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm. Triển khai thực hiện chương trình xây 
dựng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mang nét đặc sắc riêng có về Văn hoá. 
Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 18 tỷ đồng.

3. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách để đáp ứng nguồn 
lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán 10%,  đôn đốc thu ngân sách, 
chống thất thu, tập trung vào các khoản thu chưa đạt kế hoạch. Thực hiện thu đúng, 
thu đủ đối với các loại thuế, phí, lệ phí.

Thực hiện cơ cấu chi ngân sách theo hướng ưu tiên con người, đảm bảo an 
sinh xã hội; tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực chi đầu tư phát 
triển, bảo đảm an sinh xã hội và chi quốc phòng, an ninh.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài 
nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây 
dựng, tài nguyên, môi trường. Thực hiện các biện pháp đồng bộ trong công tác 
quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng 
khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện cam kết môi trường đối với các doanh nghiệp. Tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
các loại đất trên địa bàn.

5. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện đầy đủ, 
hiệp quả, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền 
vững.

- Về văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao 
hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”. Năm 2024, 
duy trì 2/2 thôn = 100% thôn giữ vững thôn văn hóa, phấn đấu đạt 99% trở lên gia 
đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Nâng cao chất lượng truyền 
thanh xã. Phát triển thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa, phục vụ nhu cầu luyện 
tập góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tập tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. 

- Giáo dục - đào tạo: Triển khai tổ chức xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, 
xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, cộng đồng học tập trên địa bàn xã; đẩy mạnh xã 
hội hóa giáo dục. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ em mầm non 
5 tuổi; giữ vững phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở.

- Y tế, Dân số - KHHGĐ: Duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo 
quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ 
tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020”; phấn đấu đạt Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban 
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hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Năm 2024 Dân Chủ 
về đích đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. Nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch 
bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt 
công tác Dân số-KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; giảm tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới 5%. Đảm bảo duy trì trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vác xin. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu 
đạt 100%. 

- Lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội: Triển khai đồng 
bộ các giải pháp hộ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, 
nhất là lao động nông thôn, sinh viên mới tốt nghiệp. Giải quyết việc làm cho 40 
lao động, số người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm 20 người. 
Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao 
đời sống nhân dân. Giữ vững không để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 
công vụ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính găn với thực 
hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn 
diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu 
nâng cao chất hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm giấy tờ... Tăng 
cường công tác quản lý đầu tư, tài sản, biên chế gắn với tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Tăng cường công tác 
kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức của 
cơ quan, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.

Nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính, đảm bảo tình phù hợp, 
khả thi và phát huy hiệu quả khi triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính; kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong thực thi 
công vụ; bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở. Thực hiện nghiêm các kết luận 
thanh tra. Tăng cường công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chú 
trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư nhất là vụ việc liên quan đến đất 
đai, không để phát sinh điểm nóng.

7.  Đảm bảo quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục tăng cường nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng sẵn 

sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thường 
xuyên luyện tập chiến đấu các phương án sẵn sàng chiến đấu; thực hiện công tác 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứa hộ. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn 
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luyện hàng năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt 
công tác tuyển quân. Kịp thời giải quyết bức xúc trong nhân dân, đảm bảo an ninh, 
trật tự trên địa bàn. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề cao tinh 
thần tự quản. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu về phòng chống tội 
phạm, ma túy, buôn bán người; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tấn 
công trấn áp tội phạm. Phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát để kiềm chế tệ nạn cờ bạc, ma túy... Thường xuyên truyền nâng cao ý 
thức của người dân khi tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành 
năm 2023; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của xã Dân 
Chủ./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố (báo cáo);
- Văn phòng HĐND, UBND TP (báo cáo);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch (báo cáo);
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo);
- MTTQ, các đoàn thể xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
Đinh Văn Lượng
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